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MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS8ZDI86MSERIES 8

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần

• Mức tiêu thụ nước: 10,4 L

• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 42 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 880 x 660 x 670 mm

Thông số kỹ
thuật

• Số lượng bộ bát đĩa: 13 bộ đồ ăn châu Âu
• Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
• 8 chương trình rửa: Eco, Auto, Rửa thông minh (Intelligent), Rửa Chuyên Sâu, 

Rửa nhanh 60°, Rửa nhanh 45°, Rửa yêu thích, Tự vệ sinh máy (Machine Care 
Programme)

• 5 chức năng tăng cường: Remote Start, Rửa tráng sơ (Pre-Treatment), Rửa 
tăng cường, tùy chọn vùng cần rửa (Power Control), Hygiene+, 

• Tính năng Sấy Zeolith® đem lại hiệu quả cao nhất
• Màn hình hiển thị màu hình TFT
• LoadSensor tự động tiết kiệm nước và điện
• EmotionLight: giúp chiếu sáng khoang rửa khi mở cửa
• AquaSensor gồm cảm biến điều chỉnh việc sử dụng nước tùy thuộc vào loại và

mức độ làm bẩn
• DosageAssist: chất tẩy rửa được phân phối đều
• Động cơ EcoSilenceDrive
• Trao đổi nhiệt: luôn luôn nhiệt độ phù hợp, chăm sóc tối ưu
• PerfectDry: sử dụng zeolite để có kết quả sấy tốt nhất
• Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu)
• Xuất xứ: Đức

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS6ZCI00P – Mới 2025SERIES 6

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần
• Mức tiêu thụ nước: 9L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 40 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600

Thông số kỹ 
thuật

08 chương trình rửa:

• Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ)

• Rửa tự động (Auto 45 – 65 độ)

• Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)

• Rửa thông minh (Intelligent)

• Rửa nhanh (Express 60 độ)

• Rửa nhanh (Express 45 độ)

• Rửa yêu thích (Favourite)

• Rửa sứ, thủy tinh 40°

04 chức năng tăng cường: Remote Start, Intensive Zone, Hygiene+, SpeedPerfect+
• HygienePlus: chế độ rửa trên máy rửa chén giúp diệt khuẩn và khử trùng chén bát, đồ dùng nhà 

bếp hiệu quả. Chế độ này sử dụng nhiệt độ cao (thường là 70°C) trong giai đoạn tráng cuối cùng 
của chu trình rửa để tiêu diệt vi khuẩn và nấm mốc, giúp chén bát sạch sẽ và an toàn hơn.

• Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRC và điện thoại
• Công nghệ sấy tăng cường Extra drying
• SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước
• Điều khiển cảm ứng
• Công nghệ sấy khô bằng hạt Zeolith: PerfectDry with Zeolith®
• Xuất xứ: Đức

Tính năng sản 
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS6ZCI85MSERIES 6
• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần 
• Mức tiêu thụ nước: 9L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 40 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600
• Trọng Lượng : 49.9KG

Thông số kỹ
thuật

08 chương trình rửa:

• Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ) , Rửa tự động (Auto 45 – 65 độ)

• Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)

• Rửa rửa yên tĩnh ( 50 độ ) 

• Rửa nhanh (Express 60 độ)

• Rửa nhanh (Quick 45 độ)

• Rửa tráng (Pre Rinse)

• Rửa sứ, thủy tinh 40°

• 5 tùy chọn đặc biệt : Khởi động từ xa (Remote Start), Sấy khô tăng cường (Extra Dry), Vùng 
làm sạch chuyên sâu (Intensive Zone), Rửa diệt khuẩn tăng cường (Hygiene+), Rửa nhanh đặc 
biệt (SpeedPerfect+) 

• Chương trình vệ sinh máy (Machine Care)

• Hệ thống đèn EmotionLight

• Hẹn giờ điện tử: hoạt động trong vòng 1 - 24 giờ

• AquaStop: Bảo hành của Bosch trong trường hợp hư hỏng do nước bảo đảm trọn thời gian sử 
dụng thiết bị. *

• Điều khiển cảm ứng
• Kết nối thông minh với Home connect tiện lợi khi sử dụng 
• Công nghệ sấy khô bằng hạt Zeolith: PerfectDry with Zeolith®
• Xuất xứ: Đức

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS6ZCI16ESERIES 6

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần
• Mức tiêu thụ nước: 9L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 40 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600

Thông số kỹ 
thuật

08 chương trình rửa:

• Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ)

• Rửa tự động (Auto 45 – 65 độ)

• Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)

• Rửa thông minh (Intelligent)

• Rửa nhanh (Express 60 độ)

• Rửa nhanh (Express 45 độ)

• Rửa yêu thích (Favourite)

• Rửa sứ, thủy tinh 40°

04 chức năng tăng cường: Remote Start, Intensive Zone, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
• Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRC và điện thoại
• Công nghệ sấy tăng cường Extra drying
• SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước
• Điều khiển cảm ứng
• Công nghệ sấy khô bằng hạt Zeolith: PerfectDry with Zeolith®
• Xuất xứ: Đức

Tính năng sản 
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS6ZCI08ESERIES 6

• Mức tiêu thụ điện: 0.75 kWh/lần
• Mức tiêu thụ nước: 9.5L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 42 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm

Thông số kỹ 
thuật

06 chương trình rửa:

• Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ)
• Rửa tự động (Auto 45-65 độ)
• Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)
• Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ)
• Rửa nhanh (Express 60 độ)
• Rửa yêu thích (Favourite)
04 chức năng tăng cường: Remote Start, Extra Dry, Rửa nửa tải (Half Load), SpeedPerfect
• Chương trình vệ sinh máy Machine Care
• Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại
• Công nghệ sấy tăng cường Extra drying
• SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước
• Điều khiển nút nhấn
• Công nghệ sấy khô bằng hạt Zeolith: PerfectDry with Zeolith®
• Xuất xứ: Đức

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS4HTI16ESERIES 4

• Mức tiêu thụ điện: ~0.74 kWh/lần (Eco) 

• Mức tiêu thụ nước: ~9 L 

• Hiệu điện thế: 220–240V 

• Độ ồn: ~46 dB 

• Tần số: 50/60 Hz – 10A 

• Chiều dài dây nguồn: ~175 cm 

• Sức chứa: 13 bộ bát đĩa châu Âu

• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm

• Trọng lượng: 48 kg

Thông số kỹ 
thuật

Công nghệ sấy: Trao đổi nhiệt (Heat Exchanger) 

06 chương trình rửa
• Tăng cường (Intensive 70°C) 
• Rửa nhanh 65°C
• Eco tiết kiệm điện 
• Tự động 45–65°C 
• Quick Wash 45°C 
• Rửa tráng

Công nghệ & tiện ích:
• Home Connect: điều khiển qua điện thoại 
• EcoSilence Drive: vận hành êm ái 
• AquaSensor: cảm biến độ bẩn 
• VarioFlex: giàn rửa linh hoạt 
• RackMatic: điều chỉnh khay 3 mức 
• AquaStop: chống rò rỉ nước
• Chức năng hẹn giờ (từ 1 - 24 tiếng)
• Xuất xứ: Ba Lan 
• Bảo hành: 3 năm BSH

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS4HMI07ESERIES 4

• Mức tiêu thụ điện: 0.84 kWh/lần 
• Mức tiêu thụ nước: ~ 9 lít/lần rửa
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 42 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
• 14 Bộ chen đĩa 

Thông số kỹ
thuật

06 chương trình rửa

• Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ)
• Rửa tự động (Auto 45-65 độ)
• Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)
• Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ)
• Rửa nhanh (Express 65 độ)
• Rửa yêu thích (Favourite)

04 chức năng tăng cường: AquaSensor - Cảm biến nước, Aquastop - tự ngắt nguồn nước khi 

có rò rỉ, Efficient Dry, Rửa nửa tải (Half Load)
Rửa bằng nước nóng
Hỗ trợ hòa tan viên tẩy rửa Dosage Assistant

Chương trình vệ sinh máy Machine Care
• Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại
• Công nghệ sấy PureDry
• SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước
• Điều khiển nút nhấn, màn hình hiển thị
• Xuất xứ: Ba Lan

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS4EVI04ESERIES 4

• Mức tiêu thụ điện: 0.84 kWh/lần
• Mức tiêu thụ nước: 7.0 L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 46 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
• 13 bộ bát đĩa

Thông số kỹ 
thuật

06 chương trình rửa

• Rửa chuyên sâu (Intensive 70 độ)
• Rửa tự động (Auto 45-65 độ)
• Rửa tiêu chuẩn (Eco 50 độ)
• Rửa siêu tĩnh (Silence 50 độ)
• Rửa nhanh (Express 65 độ)
• Rửa yêu thích (Favourite)
04 chức năng tăng cường: Remote Start, Efficient Dry, Rửa nửa tải (Half Load), 
SpeedPerfect
• Chương trĩnh vệ sinh máy Machine Care

• Chế độ chống tràn: AquaStop
• Hệ thống cảm biến Aquasensor

• Tính năng thông minh Home Connect kết nối MRB và điện thoại
• Sấy (nhiệt có sẵn + sấy hỗ trợ - có hé cửa)
• SpeedPerfect +: Tăng tốc độ rửa tiết kiệm 30% lượng nước
• Điều khiển nút nhấn, màn hình hiển thị
• Xuất xứ: Ba Lan

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS4ECI01P ( New 2025 )SERIES 4

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần 
• Mức tiêu thụ nước: ~ 9 L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 42 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• 13 Bộ, 3 dàn rửa – Công Nghệ Sấy Tự Hé Cửa 
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
• Trọng Lượng : 51.9 KG

Thông số kỹ 
thuật

Kết nối thông minh với Home connect tiện lợi khi sử dụng

06 chương trình rửa

• Tăng cường

• Rửa nhanh 

• Eco tiết kiệm điện 

• Tự động 45-65°

• Quick Wash 45°C

• Rửa Nhanh 45°C

• Tùy chọn bổ sung: 

• Remote control 

• Machine Care Programme

• Tính năng SpeedPerfect Plus

• Chương trình HygienePlus, Tiền xử lý

• Xuất xứ: Đức 

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ĐỘC LẬP BOSCH - SMS4HMC25M (New 2025)SERIES 4

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần 
• Mức tiêu thụ nước: ~ 9 L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 42 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• 14 Bộ, 3 dàn rửa – Công Nghệ Sấy Trao Đổi Nhiệt 
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 845 x 600 x 600 mm
• Trọng Lượng : 50.8 KG

Thông số kỹ 
thuật

Kết nối thông minh với Home connect tiện lợi khi sử dụng

06 chương trình rửa

• Tăng cường

• Rửa nhanh 

• Eco tiết kiệm điện 

• Tự động 45-65°

• Quick Wash 45°C

• Rửa Nhanh 45°C

• Tùy chọn bổ sung: 

• Remote control 

• Machine Care Programme

• Tính năng SpeedPerfect Plus

• Chương trình HygienePlus, Tiền xử lý
• Điều khiển nút nhấn
• Xuất xứ: Ba Lan 

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ BOSCH - SMI8ZDS81T Âm Bán PhầnSERIES 8

• Mức tiêu thụ điện: 0.74 kWh/lần
• Mức tiêu thụ nước: 9.5L
• Hiệu điện thế: 220/240V
• Độ ồn: 44 dB
• Tần số: 50/60 Hz – 10A
• Chiều dài dây nguồn: 175 cm
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Thông số kỹ 
thuật

• Số lượng bộ bát đĩa: 13 bộ đồ ăn châu Âu
• Máy gồm 3 dàn rửa có thể gấp linh hoạt
• 8 chương trình rửa: Rửa chuyên sâu 70°C, Tự động 45-65°C, Thông minh, Tiết kiệm 50°C, 

Rửa nhanh 45 ° C, 1.5h 60ºC, Thủy tinh 40 ° C, Yêu thích (rửa tráng)
• Chức năng tăng cường: kết nối điện thoại, Power Control, Rửa tráng nóng, vệ sinh máy
• Tính năng Sấy Zeolith® đem lại hiệu quả cao nhất
• Màn hình hiển thị màu hình TFT
• LoadSensor tự động tiết kiệm nước và điện
• EmotionLight: giúp chiếu sáng khoang rửa khi mở cửa
• AquaSensor gồm cảm biến điều chỉnh việc sử dụng nước tùy thuộc vào loại và mức độ 

làm bẩn
• DosageAssist: chất tẩy rửa được phân phối đều
• Động cơ EcoSilenceDrive
• Trao đổi nhiệt: luôn luôn nhiệt độ phù hợp, chăm sóc tối ưu
• PerfectDry: sử dụng zeolite để có kết quả sấy tốt nhất
• Tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng: A+++ (Châu Âu) nhãn mới C
• Xuất xứ: Đức

Tính năng sản
phẩm



MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ BOSCH - SMI6ZCS16E Âm Bán PhầnSERIES 6

• Công suất: 2400W 

• Kiểu dáng: Bán âm 

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần 

• Mức tiêu thụ nước: 9L

• Số bộ: 14 bộ 

• Đồ ồn: 40db  

• Kích thước ( CxRXS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Thông số kỹ thuật

• Chương trình rửa thường 

• Rửa tiết kiệm 50°C (Eco)

• Rửa tự động 45 -65°C (Auto 45 -65°C) 

• Rửa thông minh 

• Rửa chuyên sâu 70°C (Intensive) 

• Rửa nhanh 60°C 

• Rửa ly 40°C 

• Rửa yên tĩnh 50°C 

• Rửa yêu thích Favorite/Rửa tráng 

• Chương trình rửa đặc biệt: Rửa nhanh tăng cường (SpeedPerfect Plus), Điều khiển từ xa (Home 
Connect), Rửa tăng cường giàn dưới cùng (IntensizeZone), Extra Dry

• Công nghệ sấy: Heat Exchanger (Bộ trao đổi nhiệt)

• Sấy hạt Zeolith + sấy tăng cường 

• Khóa trẻ em

• Cảm biến chống rò nước AquaStop

• Xuất Xứ: Đức 

Tính năng sản phẩm



MÁY RỬA CHÉN ÂM TỦ BOSCH - SMV6ZCX16E Âm Toàn PhầnSERIES 6

• Công suất: 2400W 

• Kiểu dáng: Bán âm 

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần 

• Mức tiêu thụ nước: 9L

• Số bộ: 14 bộ 

• Độ ồn: 40db  

• Kích thước ( CxRXS): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

Thông số kỹ 
thuật

• Chương trình rửa thường 

• Rửa tiết kiệm 50°C (Eco)

• Rửa tự động 45 -65°C (Auto 45 -65°C) 

• Rửa thông minh 

• Rửa chuyên sâu 70°C (Intensive) 

• Rửa nhanh 60°C 

• Rửa ly 40°C 

• Rửa yên tĩnh 50°C 

• Rửa yêu thích Favorite/Rửa tráng 

• Chương trình rửa đặc biệt: Rửa nhanh tăng cường (SpeedPerfect Plus), Điều khiển từ xa (Home Connect), 
Rửa tăng cường giàn dưới cùng (IntensizeZone), Extra Dry

• Công nghệ sấy: Heat Exchanger (Bộ trao đổi nhiệt)

• Sấy hạt Zeolith + sấy tăng cường 

• Khóa trẻ em

• Cảm biến chống rò nước AquaStop

• Xuất Xứ: Đức 

Tính năng sản
phẩm



Máy rửa chén âm tủ Bosch SMV4HCX19E - Sấy trao đổi nhiệtSERIES 4

• Kiểu dáng: Âm toàn phần

• Mức tiêu thụ điện: 0.65 kWh/lần 

• Mức tiêu thụ nước: 9L

• Số bộ: 14 bộ 

• Độ ồn: 42db

• Kích thước ( CxRXS): 81.5 x 59.8 x 55.0 cm

Thông số kỹ 
thuật

• Eco 50 °C

• Auto 45–65 °C

• Intensive 70 °C

• Express 65 °C

• Silence 50 °C

• Favourite (tuỳ chọn cá nhân)

• ExtraDry (tăng hiệu suất sấy)

• Silence Plus (độ ồn chỉ 42 dB)

• Home Connect – điều khiển qua ứng dụng

• Favourite function – lưu cài đặt yêu thích

• Remote Start, Half Load, SpeedPerfect Plus, Machine Care

• Khay dao kéo VarioDrawer; giàn kéo Rackmatic

• BLDC Motor tiết kiệm năng lượng

• Cảm biến AquaSensor, Dosage Assist

• Lớp năng lượng D (theo chuẩn EU mới)

• Hệ thống sấy khô: Heat exchanger

• Xuất Xứ: Đức 

Tính năng sản
phẩm



  BOSCH - WQG24200SG Máy Sấy Bơm Nhiệt 9KGSERIES 6

• Công suất: 700W (Max 60 độ) 

• Kiểu dáng: Lồng ngang

• Động cơ chổi than EcoSilence hoạt động êm ái, hạn chế tiếng ồn

• Bảng điền khiển : điều khiển cảm ứng, núm xoay, có màn hình hiển thị

• Đồ ồn: 64 db  

• Kích thước (CxRXS) : 842x598x613mm

Thông số kỹ 
thuật

• Tích hợp sẵn 14 chương trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu sấy đa dạng

• Chương trình đồ cotton

• Chương trình cotton eco

• Chương trình vải tổng hợp

• Chương trình đồ tinh xảo

• Chương trình đồ len

• Chương trình sấy bổ sung

• Sấy nhanh 40 phút

• Chương trình khăn tắm

• Chương trình đồ thể thao Sportswear

• Chương trình đồ lông vũ

• Chương trình đồ trải giường

• Chương trình áo sơ mi/blouses

• Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh 

• Trang bị vách chống rung và bộ lọc sơ vải 

• Khóa trẻ em

• Xuất xứ: Ba Lan

Tính năng sản
phẩm



 BOSCH - WQG24570SG Máy Sấy Bơm Nhiệt 9KGSERIES 6

• Công suất: 800W (Max 75 độ) 

• Kiểu dáng: Lồng ngang

• Động cơ chổi than EcoSilence hoạt động êm ái, hạn chế tiếng ồn

• Bảng điều khiển: điều khiển cảm ứng kết hợp núm xoay, có màn hình hiển thị

• Độ ồn: 64 db  

• Kích thước ( CxRXS ): 842x598x613 mm

Thông số kỹ 
thuật

• Tích hợp sẵn 14 chương trình khác nhau, đáp ứng nhu cầu sấy đa dạng

• Chương trình đồ cotton

• Chương trình cotton eco

• Chương trình vải tổng hợp

• Chương trình đồ tinh xảo

• Chương trình đồ len

• Chương trình sấy bổ sung

• Chương trình diệt khuẩn

• Sấy nhanh 40 phút

• Chương trình khăn tắm

• Chương trình đồ thể thao Sportswear

• Chương trình đồ lông vũ

• Chương trình đồ trải giường

• Chương trình áo sơ mi/blouses

• Nhiệt độ sấy có thể điều chỉnh 

• Trang bị vách chống rung và bộ lọc sơ vải 

• Hệ thống Self Cleaning - Tự động làm sạch bộ trao đổi nhiệt

• AutoDry - Tự động nhận biết khi đồ khô

• Xuất xứ: Ba Lan

Tính năng sản
phẩm



  BOSCH - Máy Giặt Cửa Trước WGG24400SG - 9KG TrắngSERIES 6

• Công suất: ~2300W 
• Dung tích giặt: 9KG 
• Kiểu dáng: Lồng ngang (cửa trước) 
• Động cơ: EcoSilence Drive – vận hành êm ái, bền bỉ 
• Bảng điều khiển: Núm xoay + phím điện tử + màn hình LED 
• Độ ồn: ~53 dB (giặt) / ~71 dB (vắt) 
• Tốc độ quay tối đa: 1400 vòng/phút 
• Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 636 mm
• Chiều dài ống thoát nước/ cấp nước: 150
• Trọng Lượng: 70,7 Kg

Thông số kỹ 
thuật

• Tính năng sản phẩm
• Tích hợp 14 chương trình giặt đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu 
• Cotton / Eco 40-60 
• Đồ tổng hợp (Easy Care) 
• Đồ mỏng (Delicates) / Len (Wool) 
• Đồ thể thao / Đồ tối màu (Dark Wash) 
• Giặt nhanh 15’ / 30’ 
• Giặt hỗn hợp (Mix) / Chăn ga 
• Đồ trẻ em (AllergyPlus – diệt khuẩn) 
• Xả / Vắt / Vệ sinh lồng giặt 
• SpeedPerfect: Rút ngắn thời gian giặt lên đến ~65% 
• ActiveWater Plus: Tự động cân chỉnh lượng nước 
• AntiStain: Loại bỏ vết bẩn cứng đầu 
• VarioDrum: Bảo vệ sợi vải 
• Kiểm soát bọt & cân bằng tải 
• Hệ thống chống rò rỉ nước 
• Khóa trẻ em
• Bảo hành: 3 Năm BSH
• Xuất Xứ: Trung Quốc 

Tính năng sản
phẩm



  BOSCH - Máy Giặt Cửa Trước WGG24401SG - 9KG XámSERIES 6

• Công suất: ~2300W 
• Dung tích giặt: 9KG 
• Kiểu dáng: Lồng ngang (cửa trước) 
• Động cơ: EcoSilence Drive – vận hành êm ái, bền bỉ 
• Bảng điều khiển: Núm xoay + phím điện tử + màn hình LED 
• Độ ồn: ~53 dB (giặt) / ~71 dB (vắt) 
• Tốc độ quay tối đa: 1400 vòng/phút 
• Kích thước (CxRxS): 848 x 598 x 636 mm
• Chiều dài ống thoát nước/ cấp nước: 150
• Trọng Lượng: 70,7 Kg

Thông số kỹ 
thuật

• Tính năng sản phẩm
• Tích hợp 14 chương trình giặt đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu 
• Cotton / Eco 40-60 
• Đồ tổng hợp (Easy Care) 
• Đồ mỏng (Delicates) / Len (Wool) 
• Đồ thể thao / Đồ tối màu (Dark Wash) 
• Giặt nhanh 15’ / 30’ 
• Giặt hỗn hợp (Mix) / Chăn ga 
• Đồ trẻ em (AllergyPlus – diệt khuẩn) 
• Xả / Vắt / Vệ sinh lồng giặt 
• SpeedPerfect: Rút ngắn thời gian giặt lên đến ~65% 
• ActiveWater Plus: Tự động cân chỉnh lượng nước 
• AntiStain: Loại bỏ vết bẩn cứng đầu 
• VarioDrum: Bảo vệ sợi vải 
• Kiểm soát bọt & cân bằng tải 
• Hệ thống chống rò rỉ nước 
• Khóa trẻ em
• Bảo hành: 3 Năm BSH
• Xuất Xứ: Trung Quốc 

Tính năng sản
phẩm



 BOSCH – Máy Giặt 10KG WGG25400SG SERIES 6
• Dung tích lồng : 70 L

• Mức độ tiếng ồn khi giặt : 44 dB

• Mức độ tiếng ồn khi vắt : 69 d

• Tốc độ quay tối đa : 1400 vòng/phút

• Chiều dài dây cáp : 210cm

• Bảng điều khiển : màn hình cảm ứng và núm xoay điều khiển

• Kích thước ( CxRXS ):848 x 598 x 590 mm

• Trọng Lương : 81.6 KG 

Thông số kỹ 
thuật

• Chương Trình Giặt : 

        - Giặt đồ trẻ em

        - Giặt nhanh 15’/30‘

        - AlleryPlus

        - Giặt đồ thể thao

        - Giặt ga giường

        - Vắt/Xả

        - Giặt cottons

        - Giặt cottons eco

        - Giặt vải tổng hợp

        - Giặt đồ thường ngày

        - Giặt đồ lụa

        - Giặt đồ len

        - Làm sạch lồng giặt

• Tự động điều chỉnh mực nước theo tải trọng

• Chức năng an toàn : Khóa trẻ em , Hệ thống chống sét lan truyền

• Kiểm soát cân bằng, Kiểm soát bọt, Chống rò rỉ nước nhờ van từ đặc biệt

• Bảo Hành : 3 năm 

• Xuất xứ: Ba Lan

Tính năng sản
phẩm



 BOSCH – Máy Giặt 10KG WGG25401SGSERIES 6
• Dung tích lồng : 70 L

• Mức độ tiếng ồn khi giặt : 44 dB

• Mức độ tiếng ồn khi vắt : 69 d

• Tốc độ quay tối đa : 1400 vòng/phút

• Chiều dài dây cáp : 210cm

• Bảng điều khiển : màn hình cảm ứng và núm xoay điều khiển

• Kích thước ( CxRXS ):848 x 598 x 590 mm

• Trọng Lương : 81.6 KG 

Thông số kỹ
thuật

• Chương Trình Giặt : 

        - Giặt đồ trẻ em

        - Giặt nhanh 15’/30‘

        - AlleryPlus

        - Giặt đồ thể thao

        - Giặt ga giường

        - Vắt/Xả

        - Giặt cottons

        - Giặt cottons eco

        - Giặt vải tổng hợp

        - Giặt đồ thường ngày

        - Giặt đồ lụa

        - Giặt đồ len

        - Làm sạch lồng giặt

• Tự động điều chỉnh mực nước theo tải trọng

• Chức năng an toàn : Khóa trẻ em , Hệ thống chống sét lan truyền

• Kiểm soát cân bằng, Kiểm soát bọt, Chống rò rỉ nước nhờ van từ đặc biệt

• Bảo Hành : 3 năm 

• Xuất xứ: PRC

Tính năng sản
phẩm



   BOSCH - Bếp Điện Từ Âm Tủ Domino PIB375FB1ESERIES 6

• 2 vùng nấu công suất : 3700w

       -   Các vùng nấu: 1 x Ø 145 mm, 1.4 KW (có thể tăng đến 2.2 KW) ; 1 x Ø 210 mm, 2.2 
KW (có thể tăng đến 3.7 KW)

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ nóng 
nhanh hơn 

• Bảng điều khiển trạm chọn trực tiếp dể sử dụng lên đến 17 mức công suất 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Chức năng hẹn giờ kết thúc: tự động tắt vùng nấu có cài hẹn giờ

• Chức năng Tự khởi động lại (Restart): Khi nấu quá lâu, bếp tự động tắt và khôi phục lại 
chương trình cài đặt gần nhất.

• Kích thước (Cao x sâu x rộng): 51 x 306 x 527 mm

• Kích thước lắp (Cao x sâu x rộng) : 51 x 270 x 490

• Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PPI82566VN – Bếp Từ Đôi ÂmSERIES 8

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng 
• Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 3100W) 
• Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 3100W) 
• Mức công suất: 17
• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt
• Trang bị tính năng tiết kiệm điện
• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất giúp nấu nhanh 

hơn.
• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect
• Tự nhận diện kích thước đáy nồi, tối ưu hiệu suất nấu 
• Chỉ báo nhiệt dư (2 mức): hiển thị vùng nấu còn nóng hoặc ấm.
• Công tắc chính: tắt tất cả vùng nấu chỉ với một nút nhấn.
• Chức năng hẹn giờ tiện lợi (lên đến 99 phút) 
• Tính năng an toàn: khóa trẻ em 
• Hiển thị nhiệt dư, an toàn khi tràn (tự động tắt bếp) 
• Thiết kế U-Bevel: cạnh vát sang trọng, hiện đại 
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 59 x 780 x 450 mm 
• Kích thước lắp đặt (C x R x S): 59 x 700 x 400 mm
• Chiều dài dây điện: 150
• Xuất xứ: Trung Quốc
• Bảo hành: 3 Năm BSH

Thông số 
kỹ thuật



   BOSCH - PPI82569VN – Bếp Từ Đôi ÂmSERIES 6

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng 
• Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 3100W) 
• Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 3100W) 
• Mức công suất: 17
• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt
• Trang bị tính năng tiết kiệm điện
• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất giúp nấu nhanh 

hơn.
• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect
• Tự nhận diện kích thước đáy nồi, tối ưu hiệu suất nấu 
• Chỉ báo nhiệt dư (2 mức): hiển thị vùng nấu còn nóng hoặc ấm.
• Công tắc chính: tắt tất cả vùng nấu chỉ với một nút nhấn.
• Chức năng hẹn giờ tiện lợi (lên đến 99 phút) 
• Tính năng an toàn: khóa trẻ em 
• Hiển thị nhiệt dư, an toàn khi tràn (tự động tắt bếp) 
• Thiết kế U-Bevel: cạnh vát sang trọng, hiện đại 
• Kích thước sản phẩm (C x R x S): 59 x 780 x 450 mm 
• Kích thước lắp đặt (C x R x S): 59 x 700 x 400 mm
• Chiều dài dây điện: 150
• Xuất xứ: Trung Quốc
• Bảo hành: 3 Năm BSH

Thông số 
kỹ thuật



   BOSCH - PPI8256XVN – Bếp Từ Đôi ÂmSERIES 6

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 3100W) 

• Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 3100W) 

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Bảng điều khiển trạm chọn trực tiếp dể sử dụng lên đến 17 mức công suất 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến : 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Thiết kế U-Bevel: Thiết kế thanh lịch, ấn tượng với các cạnh vát mặt trước và hai bên. 

• Kích thước: 59x780x450 mm

• Kích thước lỗ đá: 59 x 700-700 x 400-400 mm

• Xuất xứ: PRC 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PPI82560MS – Bếp Từ Đôi ÂmSERIES 6

• Tổng công suất : 3500W

• Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 3100W) 

• Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 3100W) 

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Bảng điều khiển trạm chọn trực tiếp dể sử dụng lên đến 17 mức công suất 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến : 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Thiết kế U-Bevel: Thiết kế thanh lịch, ấn tượng với các cạnh vát mặt trước và hai bên. 

• Kích thước: 59x780x450 mm

• Kích thước lỗ đá: 59 x 700-700 x 400-400 mm

• Trọng Lượng : 13 KG

• Xuất xứ: PRC 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PMI82560VN – Bếp Từ Đôi ÂmSERIES 4

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 2 vùng nấu, lắp âm

• Công suất nấu vùng 1: 1800W (Booster 2800W) 

• Công suất nấu vùng 2: 1800W (Booster 2800W) 

• Mặt kính Ceramic 

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng với 9 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Thiết kế U-Bevel: Thiết kế thanh lịch, ấn tượng với các cạnh vát mặt trước và hai bên. 

• Kích thước: 59x780x450 mm

• Kích thước lỗ đá: 59 x 700-700 x 400-400 mm

• Xuất xứ: PRC 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - BẾP TỪ ÂM 4 VÙNG NẤU PXY875KW1ESERIES 8

• Đa vùng nấu công suất: 7400w ( công suất mỗi vùng 2200W ( Boost 3.700W ) )

• Mặt kính: Schott Ceran

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Bằng điều khiển cảm ứng TFT-touchdisplay : độ phân giải cao giúp chọn chương 
trình với chữ rõ ràng và chữ tượng hình mô tả giúp người dùng dễ dàng  kiểm soát 
quá trình hoạt động của bếp.

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium dễ sử dụng lên đến 17 mức công 
suất 

• Công nghệ cảm ứng FlexInduction : kết nối thành 1 vùng nấu với kích thước lớn

• 5 chế độ chiên rán PerfectFry: bếp sẽ tự động gia nhiệt đến nhiệt độ người dùng đặt 
và cảm biến chiên sẽ tự động kiểm soát nhiệt độ của dụng cụ nấu nướng.

• Viền kim loại 4 mặt 

• Kích thước (Cao x sâu x rộng): 51x527x816 (mm)

• Kích thước lắp : 51 x (490 -500) x (750-780) (mm)

• Trọng Lượng : 17.5KG

• Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PXE875DC1E – Bếp Từ 4 Vùng Nấu ÂmSERIES 8

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 4 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 7400W

• Công suất nấu vùng 1 (20/24cm): 2200W (Boost 3700W) 

• Công suất nấu vùng 2 (20/24cm): 2200W (Boost 3700W) 

• Công suất nấu vùng 3 (28cm): 2600W (Boost 3700W)

• Công suất nấu vùng 4 (14,5cm): 1400W (Boost 2200W)

• Mặt kính: Schott Ceran

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium dễ sử dụng lên đến 17 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước: 51x816x527 mm

• Kích thước lỗ đá: 51 x 750 x 490-500 mm

• Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PID775DC1E – Bếp Từ 3 Vùng Nấu ÂmSERIES 8

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất: 7400W

• Công suất nấu vùng 1: 3 vùng nấu kích thước 210/260/320 mm, công suất 2200W 
(Boost 3700W)

• Công suất nấu vùng 2 (21cm) : 1800W (Boost 3700W)

• Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W) 

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium hiện đại với 17 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước (Cao x sâu x rộng): 51 x 527 x 701

• Kích thước lỗ đá (Cao x sâu x rộng):  51 x 560-560 x 490-500

• Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PID675DC1E – Bếp Từ 3 Vùng Nấu ÂmSERIES 8

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất: 7400W

• Công suất nấu vùng 1: 3 vùng nấu kích thước 210/260/320 mm, công suất 3300W 
(Boost 4400W)

• Công suất nấu vùng 2 (21cm) : 2200W (Boost 3700W)

• Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W) 

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị Inverter tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium hiện đại với 17 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước: 51 x 606 x 527 mm

• Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490 - 500 mm

• Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PID651DC5E – Bếp Từ 3 Vùng Nấu ÂmSERIES 8

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng hơn.

• Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 7400W

• Công suất nấu vùng 1: 3 vùng nấu kích thước 210/260/320 mm, công suất 2200W 
(Boost 3700W)

• Công suất nấu vùng 2 (21cm): 2200W (Boost 3700W)

• Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W)

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị Inverter tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng DirectSelect Premium hiện đại với 17 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến : 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư,An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước: 51 x 592 x 522 mm

• Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm

• Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PUJ631BB5E – Bếp Từ 3 Vùng Nấu ÂmSERIES 4

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 4600W

• Công suất nấu vùng 1 (28 cm) : 2600W (Boost 3700W) 

• Công suất nấu vùng 2 (14,5 cm) : 1400W (Boost 2200W) 

• Công suất nấu vùng 3 (21 cm) : 2200W (Boost 3700W)

• Nguồn điện: 220 – 240 V, 50 – 60 Hz

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng lên đến 17 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước : 51 x 592 x 522 mm

• Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm

• Xuất xứ : Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PUC631BB5E – Bếp Từ 3 Vùng Nấu ÂmSERIES 4

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất : 4600W

• Công suất nấu vùng 1 (24cm) : 2200W (Boost 3700W) 

• Công suất nấu vùng 2 (18cm) : 1800W (Boost 3100W) 

• Công suất nấu vùng 3 (14,5cm) : 1400W (Boost 2200W)

• Mặt kính Schott Ceran cao cấp, chịu lực, chịu nhiệt tốt.

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng lên đến 17 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước : 51 x 592 x 522 mm

• Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm

• Xuất xứ : Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - PUC61KAA5E – Bếp Từ 3 Vùng Nấu ÂmSERIES 2

• Kiểm soát công suất chính xác, nâng cao trải nghiệm nấu nướng.

• Bếp từ 3 vùng nấu, lắp âm cần CB, tổng công suất: 4600W

• Công suất nấu vùng 1 (24cm) : 2200W (Boost 3100W ) 

• Công suất nấu vùng 2 (14.5cm): 1400W 

• Công suất nấu vùng 3 (18cm) : 1800W 

• Mặt kính: Ceramic Kanger 

• Trang bị tính năng tiết kiệm điện

• Chức năng gia nhiệt nhanh PowerBoost gia tăng đến 50% công suất để làm bếp từ 
nóng nhanh hơn 

• Chức năng tự nhận diện kích thước đáy nồi nấu, tiết kiệm điện năng 

• Bảng điều khiển cảm ứng dễ sử dụng với 9 mức công suất 

• Chức năng hẹn giờ tiện lợi lên đến: 99 phút 

• Chức năng an toàn tích hợp cho bếp: Khóa trẻ em 

• Hiển thị nhiệt dư, An toàn khi tràn (tự động tắt bếp)

• Kích thước: 51 x 592 x 522 mm

• Kích thước lỗ đá: 51 x 560 x 490-500 mm

• Xuất xứ: Tây Ban Nha 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH Máy Hút Mùi Treo Tường DWB98JQ50BSERIES 6

• Công suất hút tăng cường: 844 m3/giờ
• Công suất động cơ : 160W
• Chế độ hút: 3 tốc độ hút + 2 chế độ hút chuyên sâu
• Độ ồn tối đa: 55 dB
• Cảm biến perfectAir: Tận hưởng không gian nấu nướng yên tĩnh, không mùi.
• Điều khiển DirectSelect: Lựa chọn trực tiếp các cài đặt và đèn chiếu sáng 

mong muốn.
• Hệ thống chiếu sáng đèn LED 2 x 1,5 W
• Chất liệu lưới lọc: nhôm 
• Bảng điều khiển cảm ứng TouchControl với dải đèn
• Mức lọc dầu mỡ: Lọc hơn 85% dầu mỡ trong không khí nhà bếp
• EcoSilence Drive: Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm năng lượng dành cho máy hút 

mùi.
• Kích thước (Cao x sâu x rộng): 46 x 898 x 500 (mm)
•          + Kích thước dạng hút thải (CXRxS): 628-954 x 898 x 500 mm
•          + Kích thước dạng tuần hoàn (CXRxS): 628-1064 x 898 x 500 mm
• Mã than 17006596 - 1,860,000 VND/Cái ( Không đi kèm máy – gọi tổng đài 

1800 8167 để đặt mua )
• Cân nặng: 18.9 kg
• Xuất xứ: Đức 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DWB97BK61T – Hút Mùi Gắn Tường SERIES 4

• Công suất hút: 582 m3/giờ
• Chế độ tăng cường: 779 m3/giờ
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ + chế độ hút tăng cường
• Công suất hoạt động: 275W
• Độ ồn tối đa: 66 dB
• Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 3W
• Chất liệu lưới lọc: nhôm 
• Bảng điều khiển: cảm ứng
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước (Rộng x sâu x cao): 898 x 500 x 550 mm
• Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DWB67BK61T – Hút Mùi Gắn Tường SERIES 4

• Công suất hút: 582 m3/giờ
• Chế độ tăng cường: 779 m3/giờ
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ + chế độ hút tăng cường
• Công suất hoạt động: 275W
• Độ ồn tối đa: 66 dB
• Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 3W
• Chất liệu lưới lọc: nhôm 
• Bảng điều khiển: cảm ứng
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước (Rộng x sâu x cao): 598 x 500 x 575 mm
• Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DFT93CA61B – Hút Mùi Âm TủSERIES 2

• Công suất hút: 310 m3/h
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ 
• Công suất hoạt động: 181W
• Độ ồn tối đa: 67 dB
• Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 4W
• Chất liệu lưới lọc: nhôm
• Bảng điều khiển: nút gạt
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước (Rộng x sâu x cao): 898 x 300 x 175 mm
• Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DFT63CA61B – Hút Mùi Âm TủSERIES 2

• Công suất hút: 310 m3/h
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ 
• Công suất hoạt động: 181W
• Độ ồn tối đa: 67 dB
• Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 4W
• Chất liệu lưới lọc: nhôm
• Bảng điều khiển: nút gạt
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước (Rộng x sâu x cao): 598 x 300 x 175 mm
• Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH – DFT63AC50 – Hút Mùi Âm TủSERIES 4

• Công suất hút: 330 m3/h
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ 
• Công suất hoạt động: 100W
• Độ ồn tối đa: 64 dB
• Đường kính đầu ra: 140mm
• Chiều dài dây cắm: 130cm
• Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 4W 
• Với bộ lọc nhôm nhiều lớp có thể rửa bằng máy rửa chén
• Bảng điều khiển: nút bấm
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Thiết kế dạng âm tủ telescopic
• Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 180 x 598 x 280 mm
• Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu): 140 x 550 x 280mm
• Xuất xứ: Italy

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DFT93AC50 – Hút Mùi Âm TủSERIES 4

• Công suất hút: 530 m3/h
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ 
• Công suất hoạt động: 146W
• Độ ồn tối đa: 68 dB
• Đèn chiếu sáng: 2 đèn LED x 4W 
• Tấm lưới lọc mỡ bằng kim loại, có thể dễ dàng rửa bằng máy rửa chén
• Bảng điều khiển: nút bấm
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước sản phẩm (Cao x Rộng x Sâu): 180 x 898 x 280 mm
• Kích thước lắp đặt (Cao x Rộng x Sâu): 140 x 760 x 280 mm
• Xuất xứ: Italy

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DFS067A51B – Hút Mùi Âm TủSERIES 4

• Công suất hút 3 mức: 399 m3/h
• Chế độ tăng cường: 728 m3/giờ
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ + 1 hút tăng cường
• Công suất hoạt động: 144W
    Độ ồn tối đa: Tối đa 60db (Mức 3)
    Tối đa 71dB (Mức Power Boost)
• Đèn chiếu sáng: Đèn LED 2 x 1,5W
• Đường kính ống: ø 120/150mm
• Phích cắm: Phích GB
• Chất liệu lưới lọc: Thép không gỉ 
• Bảng điều khiển: nút nhấn
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước (Rộng x sâu x cao): 385mm x 524mm x 290 mm
• Xuất Xứ: Đức

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - DFS097A51B – Hút Mùi Âm TủSERIES 4

• Công suất hút: 397 m3/h
• Chế độ tăng cường: 729 m3/giờ
• Số quạt hút: 1 quạt
• Tốc độ hút: 3 tốc độ + 1 hút tăng cường
• Công suất hoạt động: 140W
• Độ ồn tối đa: 53 dB
• Đèn chiếu sáng: 3 đèn LED x 1,5W
• Chất liệu lưới lọc: nhôm 
• Bảng điều khiển: nút nhấn
• Chế độ hút chuyên sâu loại bỏ khói, mùi thức ăn tức thì
• Lưới lọc nhôm hạn chế dầu mỡ, dễ dàng vệ sinh
• Kích thước (Rộng x sâu x cao): 898mm x 290mm x 426mm
• Xuất Xứ: Đức

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - HÚT MÙI ÂM TỦ DFS097K51SERIES 8

• Chế độ tăng cường: 700 m3/giờ
• Tốc độ hút: 3 tốc độ hút + chế độ hút tuần hoàn
• Công suất hoạt động: 146W
• Độ ồn tối đa: 53 dB
• Đèn chiếu sáng: 6W
• Chất liệu lưới lọc: Bộ lọc bằng thép không gỉ có thể giặt được
• Bảng điều khiển: điện tử TouchControl với cảm biến ánh sáng dễ dàng sử 

dụng
• Lọc hơn 85% mỡ thừa trong không khí nhà bếp
• Bộ lọc mỡ kim loại: làm sạch không khí, giữ lại mỡ thừa, dễ dàng vệ sinh 

hàng tháng
• Độ bão hòa bộ lọc: tự động nhắc nhở vệ sinh và thay bộ lọc
• Kích thước (Cao x sâu x rộng): 426 x 898 x 290 (mm)
• Kích thước lắp : 524 X 290 (mm)
• Mã than 17006593 - giá 1,673,000VND/Cái ( Không đi kèm máy – gọi tổng 

đài 1800 8167 để đặt mua )
• Trọng Lượng : 13.9 KG
• Xuất Xứ: Đức

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH - HÚT MÙI ÂM TỦ DFS067K51SERIES 8

• Chế độ tăng cường: 717 m3/giờ
• Tốc độ hút: 3 mức công suất + 2 mức tăng cường
• Công suất hoạt động: 144W
• Độ ồn tối đa: 53 dB
• Đèn chiếu sáng: 2 x1.5W LED
• Đường kính ống thoát khí: 120/150 mm
• Chất liệu lưới lọc: Bộ lọc bằng thép không gỉ có thể giặt được
• Bảng điều khiển: điện tử TouchControl với cảm biến ánh sáng dễ dàng sử 

dụng
• Lọc hơn 85% mỡ thừa trong không khí nhà bếp
• Bộ lọc mỡ kim loại: làm sạch không khí, giữ lại mỡ thừa, dễ dàng vệ sinh 

hàng tháng
• Độ bão hòa bộ lọc: tự động nhắc nhở vệ sinh và thay bộ lọc
• Kích thước (Cao x sâu x rộng): 426 x 598.0 x 290.0 (mm)
• Kích thước lắp : 524 X 290 (mm)
• Trọng Lượng : 11.6/13.5 KG
• Xuất Xứ: Đức

Thông số kỹ 
thuật



   BOSCH LÒ VI SÓNG FEL053MS1M ĐỘC LẬP   Seri 2 

• Loại lò: Lò vi sóng độc lập
• Công suất: 800W 
• Dung tích: 25 lít
• 5 mức gia nhiệt: 90W, 180W, 360W, 600W,800W
• Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng hơi nước (Hydrolytic)
•  Núm xoay pop-out–Thiết kế tinh tế, dễ lau chùi mặt trước, tăng tính thẩm mỹ  
•  Kích thước sản phẩm (CxRxS): 5290 x 495 x 370 mm
•  Xuất Xứ : P.R.C

Thông số kỹ 
thuật



 Lò vi sóng âm tủ có chức năng nướng BEL524MB2   Seri 6
• Series: 6

Dung tích: 20 lít
Điều khiển: Đèn LED trắng, điều khiển cảm ứng
Màu sắc: Đen

•  Vi sóng
•  Công suất tối đa: 800W

 5 mức công suất vi sóng: 90W, 180W, 360W, 600W, 800W
• Nướng
•  Công suất nướng tối đa: 1000W
• 1 x vỉ nướng
• 1 x đĩa xoay (turntable)
• Tính năng sản phẩm
•  Lò vi sóng âm tủ cho hộc 38 cm: rã đông, hâm nóng và chế biến món ăn cực 

nhanh, hoàn hảo.
• Thiết kế mỏng với cảm ứng “Open/Close”: Mở và đóng dễ dàng chỉ bằng một 

chạm.
• Cảm biến tự động: Nhận biết khi món ăn đã chín và tự động tắt.
• AutoPilot 8: Mọi món ăn đều thành công nhờ 8 chương trình tự động cài sẵn.
• Màn hình LED trắng: Dễ sử dụng với truy cập trực tiếp các chức năng bổ sung.
• Khoang thép không gỉ: Dễ vệ sinh nhờ bề mặt nhẵn mịn, không góc cạnh.
• Hydrolyse, hỗ trợ làm sạch dễ dàng
• Kích thước (Cao - Rộng - Sâu) (mm):  382 x 594 x 317
• Kích thước lắp đặt (Cao - Rộng - Sâu) (mm): 362 (365) x 560 (568) x 300
• Chiều dài dây nguồn: 130
• Trọng Lượng : 17.2 KG
• Bảo hành: 3 Năm BSH
• Xuất Xứ : Trung Quốc 

Thông số kỹ 
thuật



   LÒ VI SÓNG ÂM TỦ BOSCH BFL524MB2   SERI 4

•  Loại lò: Lò vi sóng âm tủ
•  Series: 4
•  Công suất: 12700W 
•  Dung tích: 20 lít   
• Số chương trình: 7
• Thép không gỉ, bền đẹp, dễ vệ sinh
• Cảm biến tự động tắt khi món ăn chín.
• AutoPilot 7: 7 chương trình tự động cho kết quả hoàn hảo.
• Màn hình LED trắng: Truy cập dễ dàng các chức năng bổ sung
• Núm xoay ẩn (Pop-out): Mặt trước gọn gàng, dễ vệ sinh.
• Hydrolyse, hỗ trợ làm sạch dễ dàng
• 1 x đĩa xoay (turntable)
• Điều khiển núm vặn
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 382 mm x 594 mm x 317 mm
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 382 x 594 x 317mm
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Trọng Lượng : 15.9 KG
• Xuất Xứ : P.R.C

Thông số kỹ
thuật



   Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch BFL520MB0   Seri 4

•  Loại lò: Lò vi sóng âm tủ
•  Series: 4
•  Công suất: 800W 
•  Dung tích: 20 lít   
•  Lòng lò bằng thép không gỉ: dễ dàng vệ sinh nhờ bề mặt nhẵn mịn và không 

có cạnh sắc
• Điều khiển núm vặn
• 5 mức gia nhiệt: 90W, 180W, 360W, 600W,800W
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 382 mm x 594 mm x 317 mm
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 362-365 x 560-568 x 5320 mm
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Trọng Lượng : 15.9 KG
• Xuất Xứ : P.R.C

Thông số kỹ
thuật



Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch Seri 6 BEL554MB2 - 25L   Seri 6
• Loại lò: Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ 
• Series: 6 
• Dung tích: 25 lít 
• Màu sắc: Đen 
• Vi sóng
• Công suất tối đa: 900W (Boost) 
• 5 mức công suất vi sóng: 90W, 180W, 360W, 600W, 900W 
• Nướng
• Công suất nướng tối đa: 1200W 
• Kết hợp nướng + vi sóng linh hoạt 

• Tính năng sản phẩm
• Lò vi sóng âm tủ cho hộc 38 cm: rã đông, hâm nóng và chế biến món ăn cực nhanh, hoàn 

hảo.
• Thiết kế mỏng với cảm ứng “Open/Close”.
• Cảm biến tự động tắt khi món ăn chín.
• AutoPilot 8 với 8 chương trình nấu tự động.
• Màn hình LED trắng dễ sử dụng.
• Khoang thép không gỉ, dễ vệ sinh nhờ bề mặt nhẵn mịn, không góc cạnh.

•
Xuất Xứ : Trung Quốc 

Thông số kỹ
thuật



Lò Vi Sóng Âm Tủ Bosch Seri 6 BEL554MS0B   Seri 6
• Loại: Lò vi sóng âm tủ có nướng (Microwave + Grill) 
• Series: 6
• Dung tích: 25 lít 
• Màu sắc: Đen + Inox (Stainless steel) 
• Vi sóng
• Công suất tối đa: 900W (Boost) 
• 5 mức công suất vi sóng: 90W, 180W, 360W, 600W, 900W 
• Nướng
• Công suất nướng tối đa: 1200W 
• Kết hợp nướng + vi sóng linh hoạt 
• Tính năng sản phẩm
• Lò vi sóng âm tủ cho hộc 38 cm: rã đông, hâm nóng và chế biến món ăn cực nhanh, 

hoàn hảo.
• AutoPilot 8: 8 chương trình nấu tự động cho kết quả hoàn hảo.
• Màn hình LED trắng: Dễ sử dụng với truy cập trực tiếp các chức năng bổ sung.
• Núm xoay ẩn (Pop-out): Tạo mặt trước tinh tế, dễ lau chùi.
• Khoang thép không gỉ: dễ dàng vệ sinh nhờ bề mặt nhẵn, không có cạnh sắc.
• Cleaning Assistance: Hỗ trợ vệ sinh, giảm công sức lau chùi (hiệu quả với vết bẩn 

nhẹ).
• Kích thước & lắp đặt
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 382 x 594 x 388 mm 
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 362 - 382 x 560 - 568 x 300mm 
•    Chiều dài dây nguồn: 130
• Khối Lượng: 17.8/21.6
• Bảo hành: 3 Năm BSH
• Xuất Xứ : Trung Quốc 

Thông số kỹ
thuật



 Lò vi sóng âm tủ có chức năng nướng BEL7321B1   Seri 8

• Loại lò: Lò vi sóng kết hợp nướng âm tủ
• Series: 8
• Công suất: 1300W 
• Dung tích: 21 lít   
• Lòng lò bằng thép không gỉ: dễ dàng vệ sinh nhờ bề mặt nhẵn mịn và không có cạnh sắc
• Điều Khiển cảm ứng, màn hình TFT
• Vi sóng: 
• Công suất tối đa: 900 W (Boost)
• 5 cấp độ công suất vi sóng: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
• Nướng:
• Công suất tối đa: 1300 W
• Nướng với mức công suất vi sóng: 90 W, 180 W, 360 W

• Rã đông, hâm nóng, nấu, nướng
• Hệ thống AutoPilot 10 vận hành 10 chương trình tự động
• Kết hợp chức năng nướng với vi sóng ở mức 90 W, 180 W và 360 W
• Tấm nướng phẳng có cấu trúc tổ ong trên trần khoang lò phân bổ nhiệt đều
• Công nghệ inverter gia nhiệt ổn định, hạ công suất tối đa xuống 600 W khi sử dụng lâu
• Tính năng QuickStart gia nhiệt ở công suất tối đa trong 30 giây
• Tích hợp quạt tản nhiệt
• Hẹn giờ nấu lên đến 90 phút
• Hẹn giờ kết thúc lên đến 24 giờ
• Hẹn giờ đếm ngược lên đến 24 giờ
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 382 x 594  x 318 mm
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 360-382 x 560-568  x 330 mm
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Trọng Lượng : 17.9 KG
• Xuất Xứ : Anh

Thông số kỹ
thuật



   Lò nướng Âm Tủ Bosch HBG7341B1B   Seri 8 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
•  Series: 8
•  Công suất: 3600W 
•  Dung tích: 71 lít 
• Màn hình cảm ứng TFT với vòng điều khiển kỹ thuật số
• Số mức gia nhiệt: 14 (Hotair gentle (nướng nhẹ bằng khí nóng), 3D Hot Air (khí 

nóng đôi lưu), Conventional heat (nhiệt trên dưới truyền thống), Pizza setting (chế 
độ nướng pizza), Bottom heat (nhiệt dưới), Hot air grilling (nướng kết hợp khí 
nóng), Full width variable grill (nướng toàn bề mặt, công suất điều chỉnh), 
Conventional heat (Nhiệt thông thường), Half width grill (sử dụng một nưar thanh 
nhiệt đêr nướng), Low temperature cooking (nấu ở nhiệt độ thấp), Defrost (rã 
đông), Preheating (Làm nóng), Keep warm (Giữ ấm), Air fry (Chiên không dầu)

• Phạm vi nhiệt độ: 30 °C - 300 °C 
• 3D (phân phối nhiệt đều ở tối đa ba cấp độ)
•   Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng hơi nước (Hydrolytic) 
•   Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm
•   Kích thước lắp đặt (CxRxS): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
•   Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Trọng Lượng : 33.2 KG
• Xuất Xứ : Đức

Thông số kỹ
thuật



   Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBG536EB3   Seri 6 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
•  Series: 6
•  Công suất: 3600W 
•  Dung tích: 71 lít 
• Công nghệ nướng: 3D HotAir
• Số mức gia nhiệt: 7 (Hotair gentle (nướng nhẹ bằng khí nóng), Conventional heat 

(nhiệt trên dưới truyền thống), Pizza setting (chế độ nướng pizza), Bottom heat 
(nhiệt dưới), Hot air grilling (nướng kết hợp khí nóng), Full width variable grill 
(nướng toàn bề mặt, công suất điều chỉnh), Conventional heat (Nhiệt thông 
thường)

• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C - 275 °C
•   Hệ thống làm sạch tích hợp : Hỗ trợ làm sạch bằng hơi nước (Hydrolytic) 
•   Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm
•   Kích thước lắp đặt (CxRxS): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
•   Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Trọng Lượng : 35KG
• Xuất Xứ : Ba Lan

Thông số kỹ
thuật



   Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBG536ES3   Seri 6 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
• Series: 6
• Công suất: 3600W 
• Dung tích: 71 lít 
• Công nghệ nướng: 3D HotAir
• Số mức gia nhiệt: 7 (Hotair gentle (nướng nhẹ bằng khí nóng), Conventional heat 

(nhiệt trên dưới truyền thống), Pizza setting (chế độ nướng pizza), Bottom heat 
(nhiệt dưới), Hot air grilling (nướng kết hợp khí nóng), Full width variable grill 
(nướng toàn bề mặt, công suất điều chỉnh), Conventional heat (Nhiệt thông 
thường)

• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C - 275 °C
•   Hệ thống làm sạch tích hợp : Hỗ trợ làm sạch bằng hơi nước (Hydrolytic) 
•   Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm
•   Kích thước lắp đặt (CxRxS): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
•   Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Trọng Lượng : 35KG
• Xuất Xứ : Ba Lan

Thông số kỹ
thuật



   Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBF512BS1H 66L   Seri 2 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
•  Series: 2 
•  Công suất: 2850W 
•  Dung tích: 66 lít 
•  Cửa kính 3 lớp 
•  Công nghệ nướng: 3D HotAir 
• Số mức gia nhiệt: 7 (Hotairgentle(nướng nhẹ bằng khí nóng), HotAir(khí nóng 
đối lưu), Conventionalheat(nhiệt trên dưới truyền thống), Pizzasetting(chế độ 
nướng pizza), Bottomheat(nhiệt dưới), Hotairgrilling(nướng kết hợp khí nóng), 
Fullwidth variablegrill(nướng toàn bề mặt, công suất điều chỉnh) 
• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C -275 °C 
• Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng phương pháp thủy phân 
(Hydrolytic) 
• Núm xoay pop-out–Thiết kế tinh tế, dễ lau chùi mặt trước, tăng tính thẩm mỹ 
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mmx 594 mmx 548 mm 
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 575 mm-597 mmx 560 mm-568 mmx 550 mm 
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Xuất Xứ : Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số kỹ
thuật



    Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBF512BS1T   Seri 2 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
•  Series: 2 
•  Công suất: 3300W 
•  Dung tích: 66 lít 
•  Cửa kính 2 lớp 
•  Công nghệ nướng: 3D HotAir 
•  Số mức gia nhiệt: 7 (Hotairgentle(nướng nhẹ bằng khí nóng), HotAir(khí nóng đôi 

lưu), Conventionalheat(nhiệt trên dưới truyền thống), Pizzasetting(chế độ nướng 
pizza), Bottomheat(nhiệt dưới), Hotairgrilling(nướng kết hợp khí nóng), Fullwidth 
variablegrill(nướng toàn bề mặt, công suất điều chỉnh)) 

•  Phạm vi nhiệt độ: 50 °C -275 °C 
•  Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng phương pháp thủy phân 

(Hydrolytic) 
•  Núm xoay pop-out–Thiết kế tinh tế, dễ lau chùi mặt trước, tăng tính thẩm mỹ 
•  Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mmx 594 mmx 548 mm 
•  Kích thước lắp đặt (CxRxS): 575 mm-597 mmx 560 mm-568 mmx 550 mm 
•  Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
•  Xuất Xứ : Thổ Nhĩ Kỳ

Thông số kỹ
thuật



    Lò nướng Âm Tủ Bosch HBA514BB3   Seri 4 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
• Series: 4 
• Công suất: 3400W 
• Dung tích: 71 lít 
• Công nghệ nướng: 3D HotAir 
• Số mức gia nhiệt: 7 (3D Hotair, Conventional heat, Hot air grilling, Full width 

grill, Pizza setting, Bottom heat, Hotair gentle) 
• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C -275 °C 
• Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng phương pháp thủy phân 

(Hydrolytic) 
• Núm xoay pop-out –Thiết kế tinh tế, dễ lau chùi mặt trước, tăng tính thẩm mỹ 
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm 
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 585-595 x 560-568 x 550 mm 
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Xuất Xứ : Ba Lan

Thông số kỹ
thuật



    Lò nướng âm tủ Bosch HBA514BS3Seri 4 

• Loại lò: Lò nướng âm tủ 
• Series: 4 
• Công suất: 3400W 
• Dung tích: 71 lít 
• Công nghệ nướng: 3D HotAir 
• Số mức gia nhiệt: 7 (3D Hotair, Conventional heat, Hot air grilling, Full width 

grill, Pizza setting, Bottom heat, Hotair gentle) 
• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C -275 °C 
• Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng phương pháp thủy phân 

(Hydrolytic) 
• Núm xoay pop-out –Thiết kế tinh tế, dễ lau chùi mặt trước, tăng tính thẩm mỹ 
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm 
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 585-595 x 560-568 x 550 mm 
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Xuất Xứ : Ba Lan

Thông số kỹ
thuật



Lò Nướng Âm Bosch HBF113BR0A 66 lítSeri 2

• Loại lò: Lò nướng âm tủ
• Series: 2
• Công suất: 3300W
• Dung tích: 66 lít
• Công nghệ nướng: 3D HotAir
• Số mức gia nhiệt: 5 (3D Hotair, Conventional heat, Hot air grilling, Hotair gentle, Full 

width variable grill)
• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C - 275 °C
• Cửa kính 3 lớp - tăng cường an toàn khi sử dụng
• Kích thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 575-597 x 560-568 x 550 mm
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Xuất Xứ : Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông số kỹ
thuật



Lò Nướng Âm Tủ Bosch HBF512BB1T   Seri 2

• Loại lò: Lò nướng âm tủ
• Series: 2
• Công suất: 3300W
• Dung tích: 66 lít
• Công nghệ nướng: 3D HotAir
• Số mức gia nhiệt: 7 (3D Hotair, Conventional heat, Hot air grilling, Pizza setting, 

Bottom heat, Hotair gentle, Full width variable grill)
• Phạm vi nhiệt độ: 50 °C - 275 °C
• Hệ thống làm sạch tích hợp: Hỗ trợ làm sạch bằng phương pháp thủy phân (Hydrolytic)
• Núm xoay pop-out – Thiết kế tinh tế, dễ lau chùi mặt trước, tăng tính thẩm mỹKích 

thước sản phẩm (CxRxS): 595 mm x 594 mm x 548 mm
• Kích thước lắp đặt (CxRxS): 575-597 x 560-568 x 550 mm
• Bảo Hành : 3 năm tại nhà 
• Xuất Xứ : Thổ Nhĩ Kỳ 

Thông số kỹ
thuật



   Bộ xong nồi Bosch HEZ9SE030

• Sử dụng phù hợp: Bếp từ, Hồng ngoại, Gas
• Có thể sử dụng tương thích với tất cả các dòng Bếp sản xuất Châu Âu
• Bộ sản phẩm bao gồm: 
                  - Nồi từ lớn (Đáy 18CM / Nắp 20CM / Dung tích chứa 3,6L) 
                  - Nồi từ nhỏ (Đáy 14CM / Nắp 16CM / Dung tích chứa 1,9L)
                  - Chảo (Đáy 22CM / Nắp 26CM)
• Sản phẩm có thể sử dụng cho máy rửa chén, phù hợp hầu hết với các dung dịch 

tẩy rửa 
• Chất liệu: Thép không gỉ 
• Vật liệu chống dính PTFE: những cấu trúc phân tử đặc biệt mang lại chất lượng 

chống dính tuyệt vời và kháng hóa chất mạnh mẽ, chịu được ma sát tốt hơn, và 
luôn ổn định ở các nhiệt độ khác nhau

• Xuất Xứ: Bỉ

Thông số kỹ
thuật



   Bộ xong nồi Bosch HEZ9SE060

• Sử dụng phù hợp: Bếp từ, Hồng ngoại, Gas
• Có thể sử dụng tương thích với tất cả các dòng Bếp sản xuất Châu Âu
• Bộ sản phẩm bao gồm : 
                  - Nồi từ lớn (Đáy 22CM / Nắp 24CM / Dung tích chứa 5,5L) 
                  - Nồi từ trung (Đáy 18CM / Nắp 20CM / Dung tích chứa 3,5L)
                  - Nồi từ nhỏ (Đáy 14CM / Nắp 16CM / Dung tích chứa 2L)
                  - Chảo lớn (Đáy 22CM / Nắp 28CM)
                  - Chảo nhỏ (Đáy 18CM / Nắp 24CM)
                  - Chảo sâu (Đáy 14 / Nắp 16CM)
• Sản phẩm có thể sử dụng cho máy rửa chén, phù hợp hầu hết với các dung 

dịch tẩy rửa 
• Có thể sử dụng cho Lò Nướng (Khả năng chịu nhiệt: Nắp 180độ / Thân 220độ) 
• Chất liệu: Thép không gỉ, phủ 3 lớp chống dính 
• Với thiết kế trang bị thêm lõi nhôm bên trong tăng khả năng phân phối nhiệt 

nhanh và đều hơn
• Vật liệu chống dính PTFE: những cấu trúc phân tử đặc biệt mang lại chất 

lượng chống dính tuyệt vời và kháng hóa chất mạnh mẽ, chịu được ma sát tốt 
hơn, và luôn ổn định ở các nhiệt độ khác nhau

• Xuất Xứ: Đức

Thông số kỹ
thuật


